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TÓM TẮT 
Măng tây (Asparagus officinalis) thuộc họ Asparagaceae là thực vật thân thảo lưu niên, có nguồn gốc từ 

Mesopotamia, khu vực Đông Địa Trung Hải, là một loại thực phẩm giàu dinh dưỡng, được sử dụng làm thực 

phẩm cũng như dược liệu. Nghiên cứu này nhằm khảo sát nồng độ chất điều hòa sinh trưởng thực vật phù hợp 

cho quá trình nhân giống in vitro măng tây từ hạt lai F1. Đối với giai đoạn khử trùng hạt, hạt măng tây được 

ngâm trong nước nóng ban đầu 65ºC với thời gian 0,5 giờ và khử trùng với NaClO 2% trong 10 phút là thích 

hợp. Môi trường tối ưu cho sự nhân chồi của măng tây là môi trường MS + 30 g/L sucrose + 8 g/L agar với hệ 

số nhân chồi trung bình là 1,83 chồi/cây và chiều cao chồi trung bình cao nhất đạt 3,15 cm. Môi trường thích hợp 

nhất cho sự tạo rễ măng tây là môi trường MS + 30 g/L sucrose + 8 g/L agar có bổ sung 5 mg/L IBA cho tỷ lệ ra 

rễ cao nhất với số rễ trung bình đạt là 4,80 (rễ/chồi) và đạt chiều dài rễ trung bình dài nhất là 5,37 (cm), rễ bình 

thường không xuất hiện sẹo. Cây măng tây nhân in vitro thích nghi với giá thể xơ dừa, phân gà và dây dưa lưới 

tỷ lệ (8:1:1) được ủ oai kết hợp với cát, đất, tro trấu ( theo tỷ lệ 4:1:4:1) cho tỷ lệ sống cao, sinh trưởng tốt nhất 

với tỷ lệ sống 100% và chiều cao trung bình chồi đạt 21,8 cm sau 4 tuần thuần dưỡng. 

           Từ khóa: Asparagus officinalis L., in vitro, nhân chồi, vi nhân giống.  
 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Măng tây (Asparagus officinalis) với mệnh 

danh là “vua rau xanh” và là một trong 20 loại 

rau đươc̣ tiêu thu ̣nhiều nhất thế giới [4]. Măng 

tây là một loại rau chứa các chất dinh dưỡng 

thiết yếu với hàm lượng cao và hương vị đặc 

biệt [1]. Bên cạnh đó, măng tây còn đươc̣ xem 

là dươc̣ liệu thiên nhiên quý hiếm với các dươc̣ 

tính nổi bật như: chống lão hóa, ổn định huyết 

áp, tốt cho tim mạch, lơị tiểu, tăng cường sinh 

lực, giảm nguy cơ béo phì [7]. Ngoài việc phuc̣ 

vu ̣cho con người như nguồn thực phẩm và dươc̣ 

liệu thì cành và lá măng tây còn đươc̣ dùng để 

trang trí, cắm hoa vì nét đẹp bình dị, thanh tao, 

nho nhã mà chúng mang lại. 

Hiện nay, ở Việt Nam măng tây đươc̣ canh 

tác trên khắp cả nước. Tuy nhiên, nguồn giống 

đưa vào canh tác chủ yếu từ các phương pháp 

truyền thống là ươm cây giống từ hạt và tách 

mầm nhân giống. Các loại măng tây được trồng 

đa số đều từ hạt giống F1 bởi loại giống này có 

ưu thế lai vượt trội. Song, việc sử dụng hạt 

giống măng tây F1 gặp một số vấn đề, trong số 

đó phải đề cập đến hai vấn đề chính là giá thành 

hạt cao và tỉ lệ nảy mầm tự nhiên của hạt thường 

thấp gây khó khăn cho người trồng. Các biện 

pháp truyền thống thường không thể đáp ứng 

nhu cầu cây giống do hệ số nhân giống tự nhiên 

thấp. Thị trường măng tây hiện là một thị trường 

lớn, nhiều tiềm năng nên việc áp duṇg tiến bộ 

khoa học kỹ thuật vào khâu nhân giống là cần 

thiết nhằm tăng nhanh số lươṇg và nâng cao 

chất lươṇg cây giống, đảm bảo không ảnh 

hưởng đến thời gian, quy mô canh tác và chất 

lươṇg sản phẩm. Một trong những phương pháp 

tối ưu là nhân giống in vitro, với các ưu điểm 

vươṭ trội thì đây là phương pháp có thể giải 

quyết đươc̣ các khó khăn nêu trên. Phương pháp 

nhân giống bằng kỹ thuật nuôi cấy mô tế bào 

thực vật in vitro đảm bảo nguồn giống khỏe, 

sạch bệnh, nhân nhanh đươc̣ sử duṇg nhằm khắc 

phuc̣ những hạn chế, giải quyết và giảm thiểu 

tối đa các khó khăn của các phương pháp nhân 

giống truyền thống cũng như việc đảm bảo cung 

ứng cho thị trường một nguồn giống có chất 

lươṇg cao và đồng đều về mẫu mã [3]. Bên cạnh 

đó, măng tây (Asparagus officinalis) nhân giống 

in vitro với tốc độ sinh trưởng tốt, đáp ứng phản 

ứng nhanh, cho thấy đặc điểm phát triển và tái 

sinh chồi ở các điều kiện nuôi cấy in vitro nên 

cho kết quả và hiệu suất nhân giống rất cao [3]. 
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2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

 Thí nghiệm 1: Khảo sát kỹ thuật khử 

trùng hạt măng tây 

Vật liệu thí nghiệm: Hạt giống măng tây F1 

được nuôi cấy in vitro trên môi trường MS 

(Murashige và Skoog, 1962) (Hình 1). 

 

 
Hình 1. Hạt măng tây sau khi vô trùng được cấy vào môi trường MS cơ bản 

 

Bố trí thí nghiệm 

Hạt giống măng tây F1 được ngâm trong 

nước ban đầu 65ºC để ở nhiệt độ phòng trong 

các mốc thời gian 0 giờ; 0,5 giờ và 1 giờ, sau đó 

ngâm trong dung dịch xà phòng pha loãng 50% 

trong 2 phút, rửa sạch dưới vòi nước và nước 

cất, lắc trong ethanol 70% trong 1 phút. Tiếp 

theo ngâm hạt trong NaClO với các nồng độ 2% 

và 5% với thời gian trong 5 phút và 10 phút. Sau 

đó rửa sạch với nước cất khử trùng trong 3 lần, 

sử dụng hạt vừa khử cấy vào môi trường MS cơ 

bản. Thí nghiệm đươc̣ bố trí hoàn toàn ngẫu 

nhiên, mỗi nghiệm thức được lặp lại 5 lần, mỗi 

lần 3 bình mỗi bình 5 hạt.  

Thí nghiệm 2: Khảo sát ảnh hưởng của 

BAP và NAA đến sự nhân chồi măng tây 

Vật liệu thí nghiệm: Mẫu đốt măng tây in 

vitro từ cây con ở thí nghiệm 1 được cắt thành 

từng đoạn chứa đốt kích thước 0,5 cm. 

Bố trí thí nghiệm 

Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu 

nhiên. Môi trường sử dụng là môi trường MS cơ 

bản bổ sung BAP ở 3 nồng độ khác nhau (0 

mg/L, 1 mg/L, 2 mg/L, 4 mg/L) kết hợp lần lượt 

với NAA ở 3 nồng độ khác nhau (0 mg/L; 0,1 

mg/L; 0,5 mg/L). Thí nghiệm đươc̣ bố trí theo 

từng nghiệm thức, mỗi nghiệm thức đươc̣ lặp lại 

3 lần, mỗi lần 5 bình, mỗi bình 5 mẫu đốt thân.  

Thí nghiệm 3: Khảo sát ảnh hưởng của 

NAA và IBA đến sự tạo rễ của chồi măng tây 

Vật liệu thí nghiệm: Mẫu chồi măng tây in 

vitro từ thí nghiệm 2 có kích thước từ 2-3 cm. 

 Bố trí thí nghiệm 

Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu 

nhiên. Môi trường sử dụng là môi trường bổ 

sung NAA ở 4 nồng độ (0 mg/L, 1 mg/L, 3 

mg/L, 5 mg/L) và IBA ở 4 nồng độ (0 mg/L, 1 

mg/L, 3 mg/L, 5 mg/L). Thí nghiệm đươc̣ bố trí 

theo từng nghiệm thức, mỗi nghiệm thức đươc̣ 

lặp lại 3 lần, mỗi lần 5 bình, mỗi bình 5 chồi. 

Thí nghiệm 4: Đánh giá tỷ lệ sống ở giai 

đoạn nhà lưới của măng tây 

Vật liệu thí nghiệm: Cây măng tây có chiều 

cao từ 4-5 cm có từ 3 rễ trở lên. 

Bố trí thí nghiệm 

Cây con được rửa sạch agar và trồng vào 

khay xốp có chứa giá thể nền (GTN) với các 

thành phần: xơ dừa, phân gà, dây dưa lưới có tỷ 

lệ ủ là 8:1:1. Sau 7 ngày các cây con sẽ được 

tiến hành tách và trồng vào giá thể đã chuẩn bị 

sẵn trong các chậu nhựa (giá thể sử dụng bao 

gồm giá thể nền phối trộn đất, tro trấu, cát, phân 

hữu cơ lab (được ủ oai từ phân gà và rơm đã sử 

dụng trồng nấm với tỷ lệ 1:1 bổ sung 



Công nghệ sinh học & Giống cây trồng 
 

                  TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ LÂM NGHIỆP SỐ 1 - 2023                43 

Trichoderma liều lượng 500 g/700 kg khối ủ) và 

phân hữu cơ thương mại (hiệu con cá của công 

ty ADC) ở các tỷ lệ khác nhau. Các chậu được 

đặt vào khu được che chắn bởi lưới chắn sáng 

50% cách nhau 20 cm và phun sương 2-3 

lần/ngày. Nhiệt độ dao động từ 29-330C và ẩm 

độ 70-80%. Thí nghiệm được bố trí theo thể 

thức hoàn toàn ngẫu nhiên, mỗi nghiệm thức 

gồm 5 lần lặp lại và mỗi lần lặp lại 1 cây/chậu.  

Điều kiện thí nghiệm 

Môi trường nuôi cấy là môi trường MS có bổ 

sung 30 g/L sucrose, 7 g/L agar, pH= 5,8. Sau 

khi cấy, mẫu cấy được nuôi ở điều kiện có ánh 

sáng, cường độ chiếu sáng 2000-2500 lux và 

quang chu kỳ 16/8 giờ sáng/tối nhiệt độ 25±2oC. 

Xử lý số liệu 

Các số liệu được xử lý thống kê bằng phần 

mềm Microsoft Excel và Minitab 16. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1 Khảo sát quy trình khử trùng hạt măng 

tây 

Sau 4 tuần nuôi cấy, thời gian xử lý mẫu cấy 

và nồng độ chất khử trùng NaClO có ảnh hưởng 

đến tỷ lệ nảy mầm của hạt măng tây được trình 

bày trong Bảng 1 với các thời điểm thu chỉ tiêu 

tại ba thời điểm 14, 21 và 28 ngày sau cấy khác 

biệt có ý nghĩa thống kê ở mức 1%. 

 
Bảng 1. Tỷ lệ phần trăm hạt măng tây nảy mầm sau khi xử lý với NaClO 

qua các mốc thời gian khác nhau 

Nghiệm 
thức 
(NT) 

Thời gian ngâm 
trong nước ban đầu 

65ºC (giờ) 

Nồng độ 
NaClO  

(%) 

Thời gian  
khử trùng 

(phút) 

Tỷ lệ hạt nảy mầm  
(%) 

    14 ngày 21 ngày 28 ngày 
1 

0 
2 

5 60a 64ab 64 ab 
2 10 60a 68a 72ab 
3 

5 
5 40c 52 abc 56 bc 

4 10 44bc 56 abc 60 abc 
5 

0,5 
2 

5 60a 68a 68 ab 
6 10 64a 68a 76a 
7 

5 
5 56ab 68a 68 ab 

8 10 56ab 60abc 64 ab 
9 

1,0 
2 

5 40c 44bc 44c 
10 10 56ab 60 abc 64 ab 
11 

5 
5 44bc 56 abc 64 ab 

12 10 40c 40c 44c 
P    0,000 0,000 0,000 

CV%    12,24 16,47 14,72 
Ghi chú: Trong cùng một cột các số có chữ cái theo sau giống nhau thì khác biệt không có ý nghĩa về mặt 

thống kê. Qua phép thử Tukey’s 5%; **: khác biệt ở mức ý nghĩa 1%. 

 

Dựa vào kết quả ở Bảng 1 cho thấy tỷ lệ nảy 

mầm giữa các nghiệm thức khác nhau có sự 

khác nhau về mặt thống kê. Ở nghiệm thức 6 hạt 

măng tây được ngâm trong nước nóng ban đầu 

65ºC thời gian 0,5 giờ và khử trùng với NaClO 

2% trong 10 phút cho kết quả hạt nảy mầm cao 

nhất với tỷ lệ 76% sau 28 ngày cấy. Tiếp đến là 

nghiệm thức 2, hạt măng tây được ngâm trong 

nước nóng ban đầu 65ºC thời gian 0 giờ và khử 

trùng với NaClO 2% trong 10 phút cho kết quả 

hạt nảy mầm đạt giá trị cao thứ 2 với tỷ lệ 72%. 

Tỷ lệ nảy mầm của hạt có sự khác nhau khi 

ngâm trong các khoảng thời gian khác nhau. Ở 

thời điểm 28 ngày hạt không ngâm có tỷ lệ nảy 

mầm đạt từ 56% đến 72%, hạt ngâm trong 0,5 

giờ có tỷ lệ nảy mầm đạt từ 64% đến 76%, hạt 

ngâm trong 1 giờ có tỷ lệ nảy mầm từ 44% và 

64%. Tỷ lệ nảy mầm của hạt khi khử trùng với 

NaClO 2% và 5% cũng ghi nhận sự khác nhau, 

nồng độ 2% ở các mốc thời gian có tỷ lệ hạt nẩy 
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mầm cao hơn so với 5% ở hầu hết các nghiệm 

thức, tuy nhiên chưa tạo được khác biệt có ý 

nghĩa về mặt thống kê.  

Qua kết quả thí nghiệm có thể thấy hạt măng 

tây được ngâm trong nước nóng ban đầu 65ºC 

với thời gian 0,5 giờ và khử trùng với NaClO 

2% trong 10 phút là thích hợp để đạt tiêu chí khử 

trùng là hạt sạch không nhiễm và còn khả năng 

sống để nảy mầm. 

3.2 Khảo sát ảnh hưởng của BAP và NAA 

đến sự nhân chồi măng tây 

Kết quả về sự ảnh hưởng của nồng độ BAP 

và NAA đến quá trình phát sinh chồi của măng 

tây được trình bày trong Bảng 2 với thời điểm 

thu chỉ tiêu là 4 tuần sau khi cấy. 

 

Bảng 2. Hệ số nhân chồi của măng tây trong môi trường bổ sung BAP và NAA 

với các nồng độ khác nhau sau 4 tuần nuôi cấy 

Nghiệm  
thức 

Nồng độ BAP 
(mg/L) 

Nồng độ NAA 
 (mg/L) 

Hệ số nhân chồi 
 sau 4 tuần 

Chiều cao trung bình 
chồi (cm) 

1 (Đối chứng) 0 0 1,83a 3,15a 
2 

1,0 
0 1,00 bc 1,90b 

3 0,1 1,22 b 1,79b 
4 0,5 0,44c 1,58bc 
5 

2,0 
0 1,22b 1,71b 

6 0,1 0,56 c 1,18 d 
7 0,5 0,89 bc 0,80 e 
8 

4,0 
0 0,44c 1,59 bc 

9 0,1 0,44c 0,44 f 
10 0,5 0,78 bc 1,34cd 
P   0,000 0,000 

CV%   22,14 7,48 
Ghi chú: Trong cùng một cột các số có chữ cái theo sau giống nhau thì khác biệt không có ý nghĩa về mặt 

thống kê. Qua phép thử Tukey’s 5%; *: khác biệt ở mức ý nghĩa 5%. 

 

Quan sát Bảng 2 nhận thấy nghiệm thức được 

bổ sung BAP và NAA có ảnh hưởng đến chiều 

cao trung bình của chồi măng tây. Ở tuần 4 sau 

khi cấy, chiều cao trung bình đạt cao nhất là 

3,15 cm ở nghiệm thức đối chứng, có khác biệt 

thống kê ở mức ý nghĩa 5% so với các nghiệm 

thức còn lại. Trong đó nghiệm thức 4 mg/L BAP 

+ 0,1 mg/L NAA có chiều cao trung bình của 

chồi thấp nhất là 0,44 cm. Tương tự, chỉ tiêu số 

chồi ở nghiệm thức đối chứng đạt cao nhất (1,83 

chồi), có khác biệt thống kê ở mức ý nghĩa 5% 

so với các nghiệm thức còn lại. Trong đó số chồi 

thấp nhất là 0,44 chồi ở các nghiệm thức 1 mg/L 

BAP + 0,5 mg/L NAA, nghiệm thức 4 mg/L 

BAP + 0 mg/L NAA và nghiệm thức 4 mg/L 

BAP + 0,1 mg/L NAA. Kết quả này không 

tương đồng với nghiên cứu của Trương Thị 

Bích Phượng và cộng sự (2017), trong nghiên 

cứu này khi sử dụng đoạn thân mang chồi nách 

măng tây nuôi cấy đã thu được môi trường MS 

bổ sung 2,5 mg/L BAP cho hiệu quả tốt nhất. 

Kết quả thí nghiệm này cho thấy đốt măng tây 

từ cây F1 vẫn phát triển và gia tăng số chồi ngay 

cả khi không bổ sung chất điều hòa sinh trưởng, 

đây là một thuận lợi cho vi nhân giống in vitro 

măng tây nhằm đạt mục tiêu tạo cây đồng nhất 

và giảm chi phí. Trong vi nhân giống chất điều 

hòa sinh trưởng là yếu tố làm tăng giá thành sản 

xuất, đồng thời nhóm chất này cũng làm tăng 

việc xuất hiện biến dị soma gây mất tính đồng 

nhất trong nhân giống. Thêm vào đó các nghiệm 

thức có bổ sung chất điều hòa sinh trưởng còn 

ghi nhận có sự phát sinh mô sẹo tại vị trí cắt và 

cây tái sinh phát triển không bình thường, dễ 

chết khi thuần dưỡng. Từ kết quả thí nghiệm cho 

thấy đối với chồi măng tây F1 việc nhân nhanh 

đốt trên môi trường không bổ sung chất điều hòa 

sinh trưởng là phù hợp (Hình 2). 
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Hình 2. Chồi măng tây trong môi trường sau 4 tuần nuôi cấy 

(A) nghiệm thức đối chứng 0 mg/L BAP + 0 mg/L NAA;  

(B) nghiệm thức 2 mg/L BAP + 0,5 mg/L NAA. 
 

3.3. Khảo sát ảnh hưởng của NAA và IBA 

đến sự tạo rễ của chồi măng tây 
Kết quả khảo sát về sự ảnh hưởng của các 

chất điều hòa sinh trưởng: NAA và IBA đến sự 

hình thành rễ ở chồi măng tây được trình bày 

trong Bảng 3 với thời điểm ghi nhận kết quả là 

sau 8 tuần nuôi cấy. 

 

Bảng 3. Tỷ lệ ra rễ của chồi măng tây trong môi trường bổ sung các chất điều hòa sinh trưởng 

NAA và IBA sau 8 tuần nuôi cấy 

Nghiệm  
thức 

Chất điều hòa  
sinh trưởng 

Nồng độ  
(mg/L) 

Số rễ hình thành sau 8 tuần 
Tỷ lệ chồi  
tạo rễ (%) 

Số rễ  
(rễ) 

Chiều dài  
trung bình rễ (cm) 

1 NAA 0 00c 0,00e 0,00e 
2 NAA 1,0 27b 2,87c 2,27cd 
3 NAA 3,0 40ab 3,80b 1,20d 
4 NAA 5,0 00c 0,00e 0,00e 
5 IBA 0 00c 0,00e 0,00e 
6 IBA 1,0 40ab 3,67b 3,13bc 
7 IBA 3,0 47ab 2,00d 3,53b 
8 IBA 5,0 53a 4,80a 5,37a 
P   0,000 0,000 0,000 

CV%   27,33 11,27 20,76 
Ghi chú: Trong cùng một cột các số có chữ cái theo sau giống nhau thì khác biệt không có ý nghĩa về mặt 

thống kê. Qua phép thử Tukey’s 5%; *: khác biệt ở mức ý nghĩa 1%. 
 

Tỷ lệ tạo rễ ảnh hưởng bởi nhiều nhân tố 

khác nhau như loại cây [6], loại chất điều hòa 

sinh trưởng, môi trường nuôi cấy [9]. Từ kết quả 

Bảng 3 cho thấy tỷ lệ tạo rễ giữa các nghiệm 

thức có sự khác biệt về mặt thống kê, ở môi 

trường 0 mg/L NAA và 0 mg/L IBA (đối chứng) 

với kết quả sau 8 tuần chưa có dấu hiệu hình 

thành rễ, còn ở môi trường bổ sung NAA và 

IBA có dấu hiệu hình thành rễ, môi trường bổ 

sung 5 mg/L IBA tạo rễ cho chồi măng tây in 

vitro đạt hiệu quả cao nhất với số rễ gia tăng, 

chiều dài trung bình rễ cao nhất và đặc biệt 

không xuất hiện sẹo ở gốc. Theo nghiên cứu của 

Ngô Phương Ngọc và Lâm Ngọc Phương 
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(2015) môi trường phát sinh rễ cây măng tây in 

vitro cho kết quả tốt nhất ở công thức bổ sung 3 

mg/L NAA, đồng thời ghi nhận xuất hiện sẹo ở 

gốc. Trong nghiên cứu này, kết quả thu được 

khá tương đồng, khi bổ sung NAA nồng độ 

3mg/L tỷ lệ tạo rễ khá tốt với 40% chồi ra rễ, và 

cũng ghi nhận gốc rễ xuất hiện sẹo [5]. Theo 

nghiên cứu của Wang và cộng sự (2010), măng 

tây nhạy cảm với NAA nên tạo rễ thường kèm 

theo hình thành sẹo, điều này làm giảm tỷ lệ 

sống của rễ trong quá trình thuần dưỡng. Kết 

quả thí nghiệm cho thấy việc bổ sung IBA sẽ có 

tác động tốt đến sinh trưởng của cây trong giai 

đoạn tạo rễ. Nghiệm thức bổ sung 5 mg/L IBA 

vào môi trường MS là nghiệm thức cho kết quả 

tốt nhất đạt 53% tỷ lệ chồi tạo rễ, với số rễ trung 

bình là 4,8 rễ/chồi và chiều dài trung bình rễ cao 

nhất là 5,37 cm khác biệt thống kê ở mức ý 

nghĩa 5% so với môi trường đối chứng không 

bổ sung NAA và IBA. Đặt biệt IBA không làm 

xuất hiện sẹo, rễ dị thường như khi bổ sung 

NAA [10]. Từ đó khắc phục ba trở ngại lớn mà 

nghiên cứu của Jianwu và cộng sự (2012) đề cập 

đến trong giai đoạn tạo rễ cho măng tây là tỷ lệ 

ra rễ thấp, nhiều số rễ dị thường và tỷ lệ sống 

thấp khi đưa ra thuần dưỡng ở nhà lưới [2]. 
  

 
Hình 3. Chồi in vitro tạo rễ trong môi trường bổ sung NAA và IBA ở các nồng độ khác nhau  

sau 8 tuần nuôi cấy 
(A) NAA 1 mg/L; (B) NAA 3 mg/L; (C) IBA 1 mg/L; (D) IBA 3 mg/L; (E) IBA 5mg/L. 

 

3.4. Đánh giá tỷ lệ sống các loại giá thể giai 

đoạn nhà lưới của cây măng tây 
Kết quả khảo sát về tỷ lệ sống của măng tây 

các loại giá thể trong điều kiện nhà lưới được 

trình bày trong Bảng 4 với thời điểm ghi nhận 

kết quả là sau 4 tuần thuần dưỡng. 
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Bảng 4. Kết quả khảo sát về tỷ lệ sống của măng tây trong các loại giá thể 

giai đoạn nhà lưới sau 4 tuần thuần dưỡng 

Nghiệm thức 

(NT) 

Tỷ lệ sống  

(%) 

Số chồi  

(chồi/gốc) 

Chiều cao trung bình của chồi  

(cm) 

1 80 1,0c 8,30bc 

2 80 1,4c 7,02c 

3 100 4,2a 21,80a 

4 100 3,2ab 16,04ab 

5 80 2,0bc 12,96bc 

6 80 1,4c 9,34bc 

7 60 0,6c 4,84c 

8 80 1,6bc 9,48bc 

P  0,000 0,000 

CV%  45,36 40,54 

Ghi chú: Trong cùng một cột các số có chữ cái theo sau giống nhau thì khác biệt không có ý nghĩa về mặt 

thống kê. Qua phép thử Tukey’s 5%; *: khác biệt ở mức ý nghĩa 5%. 

NT1: GTN + đất (6:4); NT2: GTN + cát + đất (4:2:4); NT3: GTN + cát + đất + tro trấu (4:1:4:1); NT4: 

GTN + cát + tro trấu + phân hữu cơ lab + đất (3:1:1:1:4); NT5: GTN + cát + tro trấu + phân hữu cơ 

thương mại + đất (3:1:1:1:4); NT6: xơ dừa trơ + đất (6:4); NT7: xơ dừa trơ + cát + đất (4:2:4); NT8: 

xơ dừa trơ + tro trấu + đất (3:1:4). 
 

Dựa vào Bảng 4 cho thấy tỷ lệ sống cao lần 

lượt là 100% và 80% ở các nghiệm thức phối 

trộn của tro trấu, khác biệt thống kê mức ý nghĩa 

5% so với nghiệm thức không có tro trấu (60%) 

(Bảng 4). Số chồi cao nhất là 4,2 chồi ở nghiệm 

thức GTN + cát + đất + tro trấu theo tỷ lệ 

(4:1:4:1). Và số chồi ở nghiệm thức xơ dừa + 

cát + đất (4:2:4) thấp nhất là 0,6 chồi. Thời điểm 

tuần 4 sau khi thuần dưỡng, giá thể ảnh hưởng 

đến chiều cao trung bình của măng tây tăng cao 

nhất là 21,80 cm ở nghiệm thức GTN + cát + đất 

+ tro trấu (4:1:4:1). Chiều cao trung bình ở 

nghiệm thức xơ dừa + cát + đất (4:2:4) đạt thấp 

nhất là 4,84 cm. 

 

   
Hình 4. Sinh trưởng của măng tây trên các loại giá thể sau 4 tuần thuần dưỡng 

(A) Xơ dừa trơ + đất (6:4); (B) GTN + cát + tro trấu + phân hữu cơ + đất (3:1:1:1:4);  

(C) GTN + cát + đất + tro trấu (4:1:4:1). 
 

Qua kết quả thí nghiệm trên cho thấy, GTN 
+ cát + đất + tro trấu (4:1:4:1) cho tỷ lệ sống của 
cây măng tây cao, sinh trưởng vượt trội hơn so 
với các loại giá thể còn lại. Theo nghiên cứu trên 
đối tượng cây măng tây của Trương Thị Bích 
Phượng và cộng sự (2017), giá thể tro trấu cho 
tỷ lệ sống 90% sau 14 ngày thuần dưỡng; 

nghiệm thức chứa đất do tính chất kết chặt khi 
có nước nên cây dễ chết [8].  
4. KẾT LUẬN 

Hạt măng tây được ngâm trong nước nóng 
ban đầu 65ºC với thời gian 0,5 giờ và khử trùng 
với NaClO 2% trong 10 phút là thích hợp khử 
trùng để hạt, đảm bảo hai tiêu chí cần đạt được 

A B C 
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của kỹ thuật khử trùng là mẫu sạch và còn sống. 
Giai đoạn tạo chồi, môi trường tối ưu nhất cho 
sự nhân chồi của măng tây là môi trường MS + 
30 g/L sucrose + 8 g/L agar với tỷ lệ tạo chồi đạt 
trung bình là 1,83 chồi/cây và chiều cao chồi 
trung bình cao nhất đạt 3,15 cm. Giai đoạn tạo 
rễ, môi trường thích hợp nhất cho sự tạo rễ măng 
tây là môi trường MS + 30 g/L sucrose + 8 g/L 
agar có bổ sung 5 mg/L IBA cho tỷ lệ ra rễ cao 
nhất (53%) với số rễ trung bình đạt là 4,80 
(rễ/chồi) và đạt chiều dài rễ trung bình dài nhất 
là 5,37 (cm). Giai đoạn thuần dưỡng cây măng 
tây trên GTN + cát + đất + tro trấu (4:1:4:1) cho 
tỷ lệ sống của cây măng tây cao, sinh trưởng 
vượt trội nhất.  
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EFFECT OF SOME FACTORS ON MICROPROPAGATION OF 

Asparagus officinalis 
 

Nguyen Thi Pha, Bach Ngoc Yen Nhi, Nguyen Tan Hoai, Bui Minh Sang, Do Thi Xuan 
Can Tho University 

 

ABSTRACT 
Asparagus (Asparagus officinalis) of the family Asparagaceae is a herbaceous perennial plant, native to 

Mesopotamia, Eastern Mediterranean region, is a nutrient-rich food, used as food as well as medicinally. This 

study was carried out to investigate the effect of some factors on the micropropagation of asparagus from F1 

hybrid seeds. For the seed sterilization phase, asparagus seeds are soaked in 65ºC hot water initially for 0.5 hours 

and disinfected with 2% NaClO for 10 minutes is appropriate. The optimal medium for asparagus shoot 

multiplication was MS + 30 g/L sucrose + 8 g/L agar with an average shoot multiplication at 1.83 shoots/plant 

and the highest average shoot height reached 3.15 cm. The most suitable medium for asparagus rooting was MS 

+ 30 g/L sucrose + 8 g/L agar supplemented with 5 mg/L IBA for the highest rooting rate with an average number 

of 4.80 (root/plant) and the longest average root length is 5.37 (cm), normal roots and without callus. Asparagus 

in vitro adapted to coir substrate, chicken manure and melon in the ratio (8:1:1) is composted in combination 

with sand, soil, and rice husk ash (4:1:4:1) for high survival rate, best growth with 100% survival rate and average 

shoot height of 21.8 cm after 4 weeks of acclimatization. 

Keywords: Asparagus officinalis L., in vitro, micropropagation, shoot multiplication. 
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